
SỞ LAO ĐỘNG - TBXH TỈNH ĐẮK LẮK           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh GT
Thời gian 

đào tạo

ĐTB 

TK

XL HỌC 

TẬP TK
Lớp

1 Y Thị A Jũn 02/09/1990 Đắk Lắk Nam 2 năm 7.5 Khá K13KSNH1

2 H Ví Ayũn 01/08/1989 Đắk Lắk Nữ 2 năm 8.0 Giỏi K13KSNH1

3 H' Bé Ayũn 18/03/1999 Đắk Lắk Nữ 2 năm 8.0 Giỏi K13KSNH1

4 H' Juôn Bya 11/11/1997 Đắk Lắk Nữ 2 năm 7.7 Khá K13KSNH1

5 H' Hà My Byă 24/12/1994 Đắk Lắk Nữ 2 năm 7.7 Khá K13KSNH1

6 H' San Đra Hra 10/01/2001 Đắk Lắk Nữ 2 năm 7.9 Khá K13KSNH1

7 H' My Kbuôr 31/03/1998 Đắk Lắk Nữ 2 năm 8.0 Giỏi K13KSNH1

8 H- Lĩm Niê KDăm 02/09/1990 Đắk Lắk Nữ 2 năm 8.5 Giỏi K13KSNH1

9 H Nhỏ Knul 10/04/2001 Đắk Lắk Nữ 2 năm 8.1 Giỏi K13KSNH1

10 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 09/06/1990 An Giang Nữ 2 năm 8.6 Giỏi K13KSNH1

11 H Thương R Căm 02/01/1986 Đắk Lắk Nữ 2 năm 8.0 Giỏi K13KSNH1

12 H Mi Li RCăm 16/02/1991 Đắk Lắk Nữ 2 năm 7.8 Khá K13KSNH1

13 H' Đer Rya 01/01/1993 Đắk Lắk Nữ 2 năm 7.4 Khá K13KSNH1

14 H'Ngan Byă 01/01/1998 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 7.6 Khá K10ĐĐ1

15 Nguyễn Trương TiếnĐạt 10/04/1993 Đắk Lắk Nam 1,5 năm 7.9 Khá K10ĐĐ1

16 Phạm Văn Hải 10/03/1966 Hà Tĩnh Nam 1,5 năm 6.7 TB khá K10ĐĐ1

17 Đàm Trung Nghĩa 30/01/1998 Đắk Lắk Nam 1,5 năm 7.4 Khá K10ĐĐ1

18 Nguyễn Trọng ThànhTrung 25/05/2003 Đắk Lắk Nam 1,5 năm 7.2 Khá K10ĐĐ1

19 Phan Tín 06/01/2000 Đắk Lắk Nam 1,5 năm 7.0 Khá K10ĐĐ1

20 Phù Thị Ngọc Ánh 17/12/2001 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 8.6 Giỏi K10TA2

21 Bùi Cao Khả Bình 11/02/2003 Đắk Lắk Nam 1,5 năm 8.2 Giỏi K10TA2

22 Phan Mỹ Hạnh 18/04/1998 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 8.8 Giỏi K10TA2

23 Giàng A Sà 01/06/2002 Đắk Lắk Nam 1,5 năm 7.6 Khá K10TA2

24 Nguyễn Văn Thái 20/09/1998 Đắk Lắk Nam 1,5 năm 8.3 Giỏi K10TA2

25 Chu Thị Ái 05/03/2001 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 7.8 Khá K10KT5

26 Đặng Xuân Dũng 14/09/1987 Đắk Lắk Nam 1,5 năm 7.3 Khá K10KT5

27 Trần Văn Dũng 13/07/1994 Hà Tĩnh Nam 1,5 năm 7.8 Khá K10KT5

28 Nguyễn Trọng Đạt 13/08/1994 Đắk Lắk Nam 1,5 năm 7.4 Khá K10KT5

29 Trần Văn Hoàng 19/03/1997 Đắk Lắk Nam 1,5 năm 7.1 Khá K10KT5

30 Nguyễn Duy Khánh 25/04/1994 Đắk Lắk Nam 1,5 năm 8.7 Giỏi K10KT5

31 Đoàn Thanh Kiều 17/07/1998 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 7.0 Khá K10KT5
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32 Phan Thị Xuân Lâm 09/11/1986 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 8.6 Giỏi K10KT5

33 Phạm Thị Hồng Ngọc 01/04/1993 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 8.2 Giỏi K10KT5

34 Mai Thị Nhung 16/03/1981 Thanh Hóa Nữ 1,5 năm 8.2 Giỏi K10KT5

35 Nguyễn Văn Thành 23/10/1995 Đắk Lắk Nam 1,5 năm 7.4 Khá K10KT5

36 Lê Vũ Uyên Uyên 11/10/1999 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 8.8 Giỏi K10KT5

37 H' Rô Sa Ktul 10/02/2000 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 7.3 Khá K10KT4

38 Nguyễn Thị Lan 04/06/1990 Hà Nam Nữ 1,5 năm 8.1 Giỏi K10KT4

39 Đỗ Thị Xuân Thanh 20/06/1986 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 7.5 Khá K10KT4

40 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 23/02/1999 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 7.3 Khá K10KT4

41 Trần Thị Mỹ Dung 25/11/1996 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 7.9 Khá K10KT3

42 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 11/08/2001 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 7.9 Khá K10KT3

43 Phan Văn Hiếu 23/06/1999 Đắk Lắk Nam 1,5 năm 7.7 Khá K10KT3

44 Nguyễn Hữu Hiệp 23/09/2000 Đắk Lắk Nam 1,5 năm 8.3 Giỏi K10KT3

45 Phan Ngọc Huyền 08/07/2000 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 7.5 Khá K10KT3

46 Đặng Tiểu Linh 13/08/1998 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 7.4 Khá K10KT3

47 Bùi Thị Ngoan 06/04/1995 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 8.4 Giỏi K10KT3

48 H'Muil Niê 04/06/2001 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 7.4 Khá K10KT3

49 Nguyễn Huỳnh Phấn 10/10/2001 Thừa Thiên Huế Nam 1,5 năm 7.9 Khá K10KT3

50 Nguyễn Thị Quỳnh 06/06/1993 Nghệ An Nữ 1,5 năm 8.8 Giỏi K10KT3

51 Cao Nguyên Tú Sương 28/06/2004 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 7.5 Khá K10KT3

52 Đặng Văn Thảo 08/12/2000 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 7.6 Khá K10KT3

53 Nguyễn Thị Thu Thảo 28/08/1996 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 7.3 Khá K10KT3

54 Trần Thị Thắm 12/02/2001 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 8.1 Giỏi K10KT3

55 Võ Thị Thắm 06/01/1996 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 8.3 Giỏi K10KT3

56 Võ Cao Thùy Trang 18/03/2001 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 8.1 Giỏi K10KT3

57 Đàm Thu Trinh 17/04/2003 Đắk Lắk Nữ 1,5 năm 6.9 TB khá K10KT3

58 Vũ Xuân Trường 15/10/1995 Đắk Lắk Nam 1,5 năm 8.4 Giỏi K10KT3

Danh sách này có 58 học sinh. 
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